Bài tập cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	1,12 + 3,46
	2,48 + 18,1
	3,56 + 42,3
	0,913 + 1,02

	5,28 – 0,121
	45 – 0,253
	9,84 – 4
	829,1 – 28,19

	28,13 x 6
	2,4 x 7,56
	0,2 x 0,8
	16,54 x 15

	3080 : 5,5
	96 : 15
	235,5 : 2,5
	90 : 450


Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) (2568 – 146,4) : 4,8 – 120,5
b) 1728 : (2,92 + 6,68) – 45,16
c) 48,19 + 39,1 x 3,2
d) (128,4 – 73,20) : 240 + 18,32
Bài 3: Tìm , biết:
	a) 6,2 + x = 8,8 + 3,92
	b) 1,8 – x = 0,2 + 0,87

	c) x × 2,6 = 14,2 + 11,8
	d) x : 3,4 = 92,58 – 11,46


Bài 4: Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí:
A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17
B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10
C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93)
Bài 5: Tính nhanh:
a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32)
b) (13,75 – 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10)
c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,01 – 2,9)
Bài 6: Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 86,7 m, chiều dài hơn chiều rộng 21,6 m. Tính chu vi của cái sân đó.
Bài 7: Có 3 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 10,5l, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l, số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng của số lít dầu trong hai thùng dầu. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?
Bài 8: Hình tam giác ABC có tổng độ dài của cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5 cm; tổng độ dài cạnh AC và AB là 12,4cm. Tính chu vi tam giác ABC.
Bài 9: Khi thực hiện phép trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có một chữ số, bạn Bình đã chép thiếu dấu phẩy nên đã tiến hành trừ hai số tự nhiên và tìm được kết quả là 153. Em hãy viết phép trừ ban đầu, biết hiệu đúng của phép trừ là 308,7.
Bài 10: : Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 80,2. Số trừ lớn hơn
hiệu là 5,5. Tìm số bị trừ, số trừ của phép trừ đó?


















Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a, 56,23 : 6     
b, 123,7 : 8
c, 564,12 : 11
Bài 2: Tính nhẩm:
a, 43,12 : 10     
b, 652,2 x 100
c, 239 x 0,01
Bài 3: Đặt tính rồi tính: 
a, 123,2 x 12    
b, 34,5 x 2,7
c, 23,45 x 2,3
Bài 4: Đặt tính rồi tính:
a, 23,45 + 45,12   
b, 134,2 + 56,90     
c, 356 + 34,45
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
a, 452,6 – 234,7    
b, 672,9 – 256     
c, 392,12 – 302,7
Bài 6: Đặt tính rồi tính:
a, 345 : 25      
b, 402 : 34     
c, 309 : 13
Bài 7: Đặt tính rối tính:
a, 56 : 3,4    
b, 234 : 6,81   
c, 401 : 2,03
Bài 8: Đặt tính rồi tính:
a, 821,2 : 5,6  
b, 348,12 : 3,45    
c, 239,5 : 6,7
Bài 9: Tính rồi so sánh kết quả:
a, 23 : 0,5 và 23 x 2    
b, 18 : 0,25 và 18 x 4
Bài 10: Tính:
a, 23,4 + 164 : 4,5     
b, 25,67 x 3,5 – 43,21
Bài 11: Đặt tính rồi tính:
a) 35,88 + 19,36
b) 81,625 + 147, 307
c) 539,6 + 73,945
d) 247,06 + 316, 492
Bài 12: Tính:
a) 8,32 + 14,6 + 5,24
b) 24,9 + 57,36 + 5,45
c) 8,9 + 9,3 + 4,7 + 5
d) 324, 8 + 66,7 + 208,4
Bài 13: Tính chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là:
6,8 cm; 10,5 cm; 7,9 cm
Bài 14: Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 86,7 m, chiều dài hơn chiều rộng 21,6 m. Tính chu vi của cái sân đó.
Bài 15: Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a + b = … + a
(a + b ) + ….. = a + ( … + c)
a + 0= 0 + …. = ….
Bài 16: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 25,7 + 9, 48 + 14,3
b) 8,24 + 3,69 + 2,31
c) 8, 65 + 7,6 + 1,35 + 0,4
d) 5,92 + 0,44 + 5,56 + 4,08
e) 7,5 + 6,5 + 5,5 + 4,5 + 3,5 + 2,5
Bài 17: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
a) 42,54 + 87,65 …. 42,45 + 87,56
b) 96,38 + 74,85 …. 74,38 + 96,85
c) 8,8 + 6,6 + 4,4 …. 9,9 + 5,5 +7,7
Bài 18: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Cho biết: 18, 987 = 18 + 0,9 + …. + 0,007
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 8
B. 0,8
C. 0,08
D.0,008
Bài 19: Tìm số trung bình cộng của các số sau:
a) 26,45 ; 45,12 và 12, 43
b) 12,7 ; 19,99; 45,24 và 38, 07.
Bài 20: Bốn bạn: Hiền, My, Hưng, Thịnh cân nặng lần lượt là:
32,2 kg; 35 kg; 31,55 kg; 36,25 kg.
Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki - lô-gam?
Bài 21: Có 3 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 10,5 l, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l, số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng của số lít dầu trong hai thùng dầu. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?
Bài 22: Hình tam giác ABC có tổng dộ dài của cạnh AB và BC là 9,1 cm; tổng độ dài cạnh BC và AC là 10,5 cm; tổng độ dài cạnh AC và AB là 12,4cm. Tính chu vi tam giác ABC.
Bài 23: Tìm X :
a) X x 2,1 = 9,03
b) 3,45 x X = 9,66
c) x : 9,4 = 23,5
d) 2,21 : x = 0,85.
Bài 24: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : …
b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x …
c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : …
d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 x …
Bài 25: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Trong phép chia dưới đây phép chia nào có thương lớn nhất?
A. 4,26 : 40
B. 42,6 : 0,4
C. 426 : 0,4
D. 426 : 0,04
Bài 26: Tính:
a) (256,8- 146,4) : 4,8 - 20,06 ;
b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64.
Bài 27: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :
Chia 3,7 cho 2,4 (phần thập phân của thương chỉ lấy đến hai chữ số)
Phép chia này có số dư là :
A. 4
B. 0,4
[bookmark: _GoBack]C. 0,04
D. 0,004
Bài 28: Biết 10,4 l dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg?
Bài 29: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 20m.
Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là ..... m
Bài 30: Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 75,5 lít dầu, thùng bé có ít hơn thùng to 23,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 68 chai dầu. Vậy cửa hàng đã bán được .... lít dầu.


